PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1. Cơ sở lý luận

          Như các bạn đã biết, ngôn ngữ chính là những công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể của chúng ta. Ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng trong suốt quá trình phát triển bởi nó đảm bảo sự đa dạng về văn hóa và giúp các nền văn hóa có thể giao thoa, trao đổi với nhau. Việt Nam  chúng ta là một quốc gia độc lập, thống nhất, đa dân tộc và vì vậy cũng là quốc gia có nhiều ngôn ngữ. Trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, việc bảo tồn và phát huy sự trong sáng của Tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ dân tộc khác luôn được xem là nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam. Tiếng Việt như là một ngôn ngữ gắn liền với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Mặt khác, Tiếng Việt rất phong phú và luôn phát triển. Tiếng Việt Không chỉ thu hút bằng âm sắc trầm bổng và trữ tình mà còn ở chiều sâu của ngữ nghĩa.
         Bởi vậy, người Việt Nam ta hết sức trân trọng “Tiếng Việt”. Cũng vì thế mà việc dạy học Tiếng Việt ở các trường Tiểu học có một vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển ngôn ngữ của học sinh nói chung và đối với học sinh lớp 3 nói riêng. Môn Tiếng Việt đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong bậc Tiểu học và được giảng dạy với nhiều phân môn như: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện,Tập viết. Mỗi phân môn đều có vai trò quan trọng riêng. Phân môn Tập đọc cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản ban đầu về hệ thống tiếng nói và chữ viết Tiếng Việt. Học tốt phân môn Tập đọc sẽ giúp học sinh rèn luyện kĩ năng nghe - nói - đọc - viết và còn tạo điều kiện cho học sinh học tốt các môn học khác. Sự thay đổi, nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ, vẻ đẹp của đất nước, con người và nền văn hoá dân tộc mình cũng như trên thế giới. Từ đó, các em có vốn sống, vốn tri thức vững chắc để tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

Để học tốt môn Tiếng Việt thì một việc không thể thiếu đó là hình thành cho học sinh phương pháp học và đặc biệt là phương pháp học phân môn Tập đọc. Qua các bài Tập đọc, học sinh sẽ cảm nhận được nét đẹp của đất nước và con người, từ đó khơi dậy trong các em lòng ham hiểu biết, ham học hỏi tiếng mẹ  đẻ, biết vận dụng ứng xử trong cuộc sống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Tôi còn nhớ có một nhà văn đã từng nhắc nhở chúng ta: “Ngôi trường Tiểu học, người thầy giáo Tiểu học là những hình ảnh thân thiết sẽ theo suốt cuộc đời mỗi con người như một thứ hành trang tinh thần có sức dìu đỡ, động viên để vượt khó khăn và sống cho xứng đáng. Trình độ văn hoá của chúng ta có thể bộc lộ rõ và phổ biến ở các ngôi trường Tiểu học, hãy chăm lo tỉ mỉ và chu đáo hơn nữa cho con người ngay từ tuổi thơ. Hãy bắt đầu từ trường Tiểu học. Ta muốn khắc sâu trong tâm trí những người dân Việt Nam về sự giàu có, về rừng vàng, biển bạc của đất nước.” Có lẽ, khởi nguồn của lời nhắc nhở này chính bởi bậc Tiểu học là bậc học đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách học sinh. Đây là bậc học cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về tự nhiên, xã hội, trang bị những phương pháp và kĩ năng ban đầu về hoạt động nhận thức thực tiễn. Đó là chiếc chìa khoá mở cánh cửa tri thức đưa các em đến với kho tàng văn hoá của nhân loại. 
Từ việc xác định được vị trí quan trọng của phân môn Tập đọc ở lớp Ba, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp nâng cao chất lượng giờ dạy Tập đọc Lớp 3 ” với  hy vọng tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất để rèn đọc cho học sinh.

2. Cơ sở thực tiễn

Như đã nhắc ở trên , môn Tiếng Việt ở Tiểu học nói chung và môn Tiếng Việt ở lớp 3 nói riêng được chia làm 6 phân môn. Các phân môn này có quan hệ mật thiết với nhau, chúng hỗ trợ nhau, giúp học sinh có cơ sở vững chắc để học tốt môn Tiếng Việt cũng như các môn học khác. Môn Tập đọc là một phân môn rất quan trọng nó chiếm thời lượng lớn nhất trong chương trình tiểu học. Phân môn này góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển kĩ năng đọc cho học sinh. Kĩ năng đọc là một trong bốn kĩ năng quan trọng giúp học sinh học tốt các môn học khác, là chìa khoá tiếp cận với kho tri thức loài người. Với học sinh lớp 3, các em bước đầu biết đọc thì giáo viên cần phải hướng dẫn kĩ năng đọc cho học sinh để từ đó các em có thể bộc lộ tình cảm của mình qua mỗi bài đọc. Bởi vì đọc là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển. Vậy muốn đọc tốt, phần quan trọng không thể thiếu được là phải rèn cho học sinh đọc thông qua các giờ Tập đọc, học thuộc lòng.

  
Mặc dù lâu nay các thầy cô giáo đang thực hiện việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh, nhất là học sinh lớp 3, việc rèn kĩ  năng đọc cho học sinh đạt được nhiều thành công và cũng đã có không ít kinh nghiệm hay. Song bên cạnh đó cũng còn tồn tại không ít hạn chế. Đặc biệt trong những năm gần đây thì việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh ngày càng được coi trọng hơn. Song thực tế ở các lớp, việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh chưa được thực hiện một cách triệt để, nghiêm túc. Giáo viên cũng đã tuân thủ đầy đủ các bước trong tiến trình giờ dạy như luyện đọc từ, luyện đọc câu, luyện đọc đoạn, bài, .... Song chất lượng mỗi bước đó thực sự chưa đạt hiệu quả như ý muốn. 

     
Một trong những nguyên nhân chất lượng rèn đọc chưa cao, đó là giáo viên luôn lo đảm bảo  đủ thời gian cho mỗi tiết dạy, đảm bảo đủ, kịp các bước trong tiến trình giờ dạy nên chưa có nhiều thời gian chú ý rèn luyện, uốn nắn cho học sinh những kĩ năng cần thiết.

Trong chương trình thay sách giáo khoa mới ở Tiểu học thì việc đổi mới phương pháp dạy học đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kể trong việc dạy và học ở tất cả các môn học, trong đó có phân môn Tập đọc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, bản thân tôi cũng như nhiều giáo viên khác có rất nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi, bàn bạc. Trước thực tế đó nhiều chuyên đề về Tập đọc được mở ra. Điều đó đã giúp chúng tôi hiểu được phần nào những điều còn để ngỏ. Song ở mỗi khoá học, mỗi vùng, mỗi trường, mỗi đối tượng học sinh khác nhau lại có một khả năng đọc khác nhau.

   
Mặc dù phân môn Tập đọc đã có từ lâu song việc dạy nó như thế nào để học sinh lớp 3 nói chung , đọc bài trơn tru, rành rọt, nắm được nội dung văn bản tiến tới đọc hay văn bản một cách có ý thức là một việc làm khó khăn.

 
 Tuy việc đổi mới phương pháp dạy học của chương trình SGK mới đã đẩy cao hơn chất lượng của môn học nhưng không hẳn là không tồn tại những học sinh rất hạn chế về kĩ năng đọc (nhất là đọc những văn bản ngoài luồng tiếp xúc). Từ việc đọc văn bản không rõ ràng, mạch lạc kéo theo hàng loạt các môn học khác của các em kém đi.

   
Ví dụ: Ở những em đọc yếu, đọc ngọng thì khi viết Chính tả, các em sẽ viết sai lỗi rất nhiều. Nếu học sinh phát âm không chuẩn, không phân biệt đúng các phụ âm đầu như: l/n; ch/tr; s/x…thì khi nhớ lại để viết hoặc nghe thầy, cô giáo đọc để viết, các em sẽ viết sai rất nhiều. Hoặc ở bài toán có lời văn, nếu một học sinh đọc đúng, đọc rõ ràng thì sẽ nắm được nội dung dữ kiện, phát hiện ra ẩn số cần tìm nhanh hơn học sinh đọc yếu.

  
 Xuất phát từ việc nhận thức về tầm quan trọng của phân môn và qua việc tìm hiểu kĩ năng đọc của học sinh, tôi đã tìm ra cho mình một số biện pháp thực hiện việc rèn đọc cho học sinh lớp 3 qua phân môn Tập đọc.

* Thuận lợi: Hầu hết các em thích môn Tiếng Việt mà phân môn Tập đọc có tới trên 90% các em thích. Trong đó các em thích đọc những mẩu chuyện, những bài thơ chiếm phần lớn. Những bài Tập đọc là những bài có nội dung rất gần gũi với cuộc sống thực của các em, phù hợp với tâm lý lứa tuổi nên có tác dụng khơi dậy trí tò mò, lòng ham hiểu biết ở các em. Các em có ham muốn tìm hiểu nhiều vấn đề mà cuộc sống diễn ra xung quanh mình. Đa phần học sinh lớp đó đều có ý thức đọc to, rõ ràng. Có một số em còn đọc diễn cảm khá hay.
 
 * Khó khăn:  Địa bàn trường nằm trong vùng phương ngữ lệch chuẩn  nên nhiều em chưa phân biệt được cách đọc các tiếng có phụ âm ch/tr ,s/x, thanh hỏi thanh ngã…

Ngay đầu năm, một số em có hiện tượng tái mù vần khó. Một số em đọc to nhưng lại ngắt nghỉ không đúng chỗ, nhiều em do thói quen mà bất biết ngắt nghỉ có đúng không nhưng cứ đến hết một dòng là phải nghỉ. Hoặc ở những bài học thuộc lòng các em đọc làu làu liền mạch mà không chú ý đến việc ngắt nhịp thơ mà cô giáo vừa hướng dẫn. Bên cạnh đó phải có tới 1/3 số phụ huynh học sinh trong lớp đi làm kinh tế xa, gửi con lại cho ông bà đã già. Điều này ảnh hưởng gián tiếp tới việc học nói chung và việc học phân môn Tập đọc nói riêng và tác hại thì không phải là nhỏ.

II. MỤC ĐÍCH  - NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

·    - Nghiên cứu thực trạng việc dạy đọc cho học sinh lớp 3 và tìm ra những biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh nhằm mục đích nâng cao hiệu quả để giúp học sinh học tốt hơn môn Tập đọc. Qua đó nâng cao năng lực đọc cho học sinh nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẫm mĩ, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó đưa ra được những định hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với từng đối tượng học sinh, tạo điều kiên cho học sinh có môi trường rèn luyện. 


- Nhiệm vụ: nghiên cứu thực trạng tình hình học sinh ở trường, các phương pháp dạy học Tập đọc chủ yếu thường dùng: Đề ra một vài giải pháp chính để nâng cao chất lượng dạy học Tập đọc ở lớp Ba nói riêng và Tiểu học nói chung.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

· Nghiên cứu tài liệu lý thuyết

Nghiên cứu thực tiễn điều tra qua giảng dạy, dự giờ, tổng kết kinh nghiệm

PHẦN II: NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ CỦA DẠY TẬP ĐỌC

 
- Đề tài được nghiên cứu với mục đích nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập đọc ở lớp Ba, rèn đọc cho học sinh đạt hiệu quả tốt hơn nữa.

- Nhiệm vụ: nghiên cứu thực trạng tình hình học sinh ở địa phương, các phương pháp dạy học Tập đọc chủ yếu thường dùng: Đề ra một số giải pháp chính để nâng cao chất lượng dạy học Tập đọc ở lớp Ba nói riêng và Tiểu học nói chung.

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TÔI

A. Điều tra thực tế

Ở bậc Tiểu học, môn Toán và môn Tiếng Việt cùng với các môn học khác đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và khả năng học tập của học sinh. Đặc biệt, Tập đọc là một phân môn có ý nghĩa quan trọng trong chương trình giảng dạy môn Tiếng Việt. Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn tồn tại hiện tượng  “Bệnh thành tích” mà một số Giáo viên vẫn nhận xét đọc của học sinh khá cao mà thực tế học sinh lại chưa đạt được mức độ đánh giá đó hoặc điểm đọc tuy cùng với điểm viết để tạo nên điểm kiểm tra chung của môn Tiếng Việt nhưng phần kiểm tra đọc lại nằm trong phạm vi “quyền riêng” của Giáo viên xem thi từng lớp, nên  điểm kiểm tra đọc thường được đánh giá theo cảm tính chủ quan... chính lẽ đó mà một số giáo viên nhiều khi chỉ chú trọng dạy Tiếng Việt ở các phân môn như Chính tả, Tập làm văn, Luyện từ và câu, bỏ bẵng phân môn Tập đọc. Thậm chí có giáo viên chỉ ghi  đầu bài, cho học sinh đọc qua loa rồi yêu cầu học sinh về nhà đọc mà không quan tâm đến việc chỉnh sửa cho học sinh các lỗi sai về âm, vần, ngắt nghỉ sai, ngữ điệu chưa chuẩn…Vì vậy, kĩ năng đọc của các em trong chương trình thay sách mới tuy đã đẩy cao hơn trước rất nhiều song theo tôi nhiều khi chưa được cao một cách thực chất. 

Trong mấy năm gần đây, phong trào thi kể chuyện, thi đọc hay, cuộc thi Tìm phát thanh viên nhí trong trường, trong xã …..được các trường tiểu học đặc biệt chú trọng. Hàng năm đều có tổ chức các cuộc thi cô đọc hay trò đọc giỏi. Hàng tháng, học sinh đều được thi đọc, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường có đánh giá phân loại rõ ràng đã tạo khí thế thi đua trong học sinh. Song ở đối tượng học sinh lớp Ba các em mới được học tập đọc, nhận mặt chữ còn non nớt khiến học sinh không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lúng túng. Ở các thời điểm đó, giáo viên luôn phải sát sao kiểm tra hướng dẫn từng em một cách tỉ mỉ, kiên trì, tạo cho học sinh một tư thế cũng như tâm lý học tập thoải mái mà không mang tính chất gò bó, áp đặt.


Chính vì vậy mà tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát về vấn đề dạy Tập đọc tại Trường bằng các phiếu điều tra, thăm dò theo mẫu:

PHIẾU THĂM DÒ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN
Đối tượng điều tra là 10 giáo viên đã và đang dạy lớp 3 ở trường


Đề nghị đồng chí vui lòng đánh dấu X vào ô trống trước ý kiến đồng chí cho là phù hợp nhất:

1. Đồng chí thấy việc dạy Tập đọc thực sự quan trọng không?
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Rất quan trọng



Bình thường



Không quan trọng

2. Ở lớp đồng chí học sinh có tích cực tham gia Luyện đọc không?

[image: image12.png]




Tích cực



Bình thường



Không tích cực

3. Trong qua trình dạy phân môn Tập đọc đồng chí đã gặp những khó khăn nào sau đây là lớn nhất?

[image: image13.png]




Học sinh lớp 3 phát âm còn nhầm lẫn l/n, s/x, ch/tr……….



Học sinh đọc không đúng tốc độ



Học sinh nhầm giữa các tiếng, từ, dòng

4. Theo đồng chí nguyên nhân chính nào trong các nguyên nhân dưới đây dẫn đến giờ dạy Tập đọc chưa đạt hiệu quả cao: 
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Giáo viên xem nhẹ việc dạy Tập đọc



Học sinh nhỏ không hứng thú học tập đọc



Nội dung đọc yêu cầu cao

5. Những biện pháp nào mà đồng chí đã sử dụng trong dạy Tập đọc để kích thích nhu cầu đọc của học sinh:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

PHIẾU ĐIỀU TRA VỚI HỌC SINH

Đối tượng điều tra là 83  học sinh của lớp 3A4 và 3A5 của trường.

Em hãy điền dấu X vào ô trống trước các ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

1. Em có thích học tiết Tập đọc không?
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Rất thích



Thích



Không thích

2. Trong giờ Tập đọc, em có tham gia luyện đọc không?

[image: image16.png]




Tích cực



Bình thường



Không tham gia

3. Em gặp khó khăn gì khi học tiết Tập đọc?
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Em chưa có đầy đủ đồ dùng học môn Tập đọc.



Em thấy khó phát âm những tiếng có nhiều ký tự.


Phương pháp dạy Tập đọc của cô con không hiểu.

B- Kết quả điều tra.

1. Kết quả thăm dò giáo viên


Bảng 1: Mức độ quan trọng của phân môn Tập đọc:

	STT
	Nội dung
	Giáo viên đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Rất quan trọng

Bình thường

Không quan trọng
	8

2

0
	80

20

0
	1

2

3


               Bảng 2: Mức độ tích cực tham gia luyện đọc của học sinh:

	STT
	Nội dung
	Giáo viên đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Tích cực

Bình thường

Không tích cực
	7

3

0
	70

30

0
	1

2

3


             Bảng 3: Mức độ khó khăn khi dạy Tập đọc:

	STT
	Nội dung
	Giáo viên đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Khó khăn 1

Khó khăn 2

Khó khăn 3
	4

3

3
	40

30

30
	1

2

2


             Bảng 4: Nguyên nhân chính dẫn đến giờ dạy Tập đọc chưa đạt hiệu quả:

	STT
	Nội dung
	Giáo viên đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Nguyên nhân 1

Nguyên nhân 2

Nguyên nhân 3
	2

7

1
	20

70

10
	2

1

3


2. Kết quả thăm dò đối với học sinh:


Bảng 1: Mức độ yêu thích môn Tập đọc:

	STT
	Nội dung
	Học sinh đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Rất thích

Bình thường

Không thích
	36

24

10
	51,4

34,3

14,3
	1

2

3


         Bảng 2: Mức độ tích cực tham gia luyện đọc của học sinh:

	STT
	Nội dung
	Học sinh đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Tích cực

Bình thường

Không tham gia
	42

26

2
	60

37,1

2,9
	1

2

3


          Bảng 3: Mức độ khó khăn khi học Tập đọc:

	STT
	Nội dung
	Học sinh đề xuất
	Xếp hạng

	
	
	ý kiến
	Tỷ lệ(%)
	

	1

2

3
	Khó khăn 1

Khó khăn 2

Khó khăn 3
	4

65

1
	5,7

92,9

1,4
	2

1

3


3. Nhận xét về kết quả điều tra

a. Về phía giáo viên
- Có Giáo viên trong khi dạy còn phụ thuộc hoàn toàn vào sách thiết kế bài giảng mà chưa xem xét tính khả thi của thiết kế tiết học đó có phù hợp với đối tượng HS của mình hay không. Thực tế có những bài dạy ta có thể áp dụng theo thiết kế nhưng có những bài dạy phải thay đổi cách tổ chức hoạt động. Chính vì vậy mà sẽ có nhiều bài dạy mang tính áp đặt đơn điệu, chưa phù hợp với đối tượng học sinh, làm giảm đáng kể hiệu quả tiết học.

- Nhiều khi do chưa có chuẩn bị kĩ bài dạy nên ở thao tác đọc mẫu còn có giáo viên chưa đọc diễn cảm, chưa thu hút được sự chú ý của học sinh. Thậm chí có trường hợp đọc còn chưa đáp ứng được yêu cầu của câu văn có yếu tố khó đọc như các câu đối thoại, cách ngắt nghỉ trong các câu dài và ngắt nhịp ở các dòng thơ.

- Quá trình hướng dẫn học sinh  luyện đọc (nhất là các tiết có người dự) thì dường như lại “quên” mất đối tượng từng đối tượng  học sinh .Giáo viên chưa quan tâm sửa sai ngay những lỗi mà học sinh  mắc phải.

- Do hiện tượng “ bệnh thành tích” vẫn còn ngấm sâu vào trong nếp nghĩ của chúng ta nên việc kiểm tra đánh giá chất lượng đọc của học sinh  vẫn còn ào ào, mang tính định tính theo hướng chủ quan.

b. Về phía học sinh
- Với học sinh  nông thôn như ở trường tôi, với đại đa số học sinh  thì việc nghỉ hè sẽ đồng nghĩa với việc vài tháng trời các em không hề quan tâm đến sách vở và việc học hành của bản thân. Chính lẽ đó mà việc tái mù một số chữ hoặc một số vần khó sẽ hiển nhiên diễn ra. Điều này sẽ gây cho giáo viên lớp 3 rất vất vả trong giai đoạn đầu năm học.

- Lượng thông tin, phim ảnh trên truyền hình tràn lan mỗi kênh có các chương trình và phim truyện dành cho trẻ thơ vào các thời điểm khác nhau nên thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị sơ lược bài ở nhà của các em bị cuốn hút vào đó. Chính đó mà học sinh  ít chuẩn bị, ít đọc trước bài học ở nhà.

- Học sinh ngoài đọc các nội dung có trong chương trình SGK thì hầu như ít được tiếp xúc với các văn bản lạ như truyện, sách báo dành cho thiếu nhi.

- Trong giờ học, cá nhân một số học sinh  còn chưa phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập. Quá trình bạn đọc bài là thời gian “nghỉ ngơi” của những học sinh đó.

Ví dụ: Học đến giữa lớp 3, thậm chí cuối lớp 3 vẫn còn có HS nếu lần đầu tiên tiếp xúc với văn bản mới thì đọc chậm, chưa đúng tốc độ, thậm chí nhiều tiếng còn phải dừng lại để đánh vần hoặc có học sinh  còn đọc sai tiếng kéo theo sai cả nội dung văn bản. Đặc biệt, nằm ở vùng có phương ngữ lệch chuẩn nên việc ngọng các tiếng có chứa phụ âm l/n còn khá phổ biến.

  Chẳng hạn, khi đọc bài: “Cô giáo tí hon” (Tiếng việt 3 tập 1 trang 18) ở 
	           Đoạn 3 là:   =>
	              Thì có học sinh lại đọc:

	Thằng Hiển ngọng líu, nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh má núng nính, ngồi tròn như củ khoai, bao giờ  cũng giành phần đọc trước.....
	Thằng Hiển ngọng níu, nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh má lúng lính, ngồi tròn như củ khoai, bao giờ cũng giành phần đọc trước.....


Ngoài ra cũng chưa kể  hết việc học sinh đọc ngọng các cặp phụ âm khác như ch/tr; s/x hoặc thanh (~) sắc (?), đọc ngọng sai các vần: ang, ác, ăn, ưn, ân, ich,…Chẳng hạn, ngay như học sinh lớp tôi khảo sát, khi đọc bài “ Người mẹ ( Tiếng Việt lớp 3 tập 1 trang 29) có câu:  Bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định phải vượt qua hồ để tìm con. Thì một học sinh đọc sai từ “ thuyền ” thành “ thiền”; “ vượt” thành “ vợt”. Tôi cho em đó dừng lại để đánh vần thì em đó đánh vần được nhưng để tự đọc thì em đó luôn bỏ nguyên âm “u” hay “ư” trong vần nào đó.
Như vậy chúng ta có thể thấy ngay rằng việc đọc sai sẽ dẫn đến nhiều tác hại như làm sai lệch nội dung của văn bản, viết sai, hiểu sai ý định biểu đạt của văn bản.   Bên cạnh đó, do chưa hiểu rõ bản chất của việc đổi mới phương pháp dạy học Tập đọc, do thói quen thành phần giảng văn mà chưa quan tâm đến yêu cầu cơ bản của tiết Tập đọc là rèn kĩ năng đọc.

  
Ở lớp 3, các thể loại văn bản ở các bài tập đọc được biên soạn theo các chủ đề với nội dung rất phong phú, đa dạng. Không chỉ với mục đích rèn đọc mà nó còn giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, giáo dục đạo đức lối sống, giúp học sinh tiếp cận với những thông tin thời sự cập nhật qua các văn bản hành chính, giúp học sinh có kĩ năng ứng xử giao tiếp trong cuộc sống… Chính lẽ đó mà thông qua bài Tập đọc giáo viên cần liên hệ thực tế và giúp các em rút ra những bài học sâu sắc nhất thì có giáo viên lại còn vô tình quên việc này.

III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ DẠY TẬP ĐỌC

   
Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy của phân môn Tập đọc thì đòi hỏi người giáo viên phải nhận thức đúng về vị trí và tầm quan trọng của phân môn Tập đọc. Bởi vì, phân môn này có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và ứng xử trong cuộc sống của các em. 

   Chương trình phân môn Tập đọc ở lớp 3 có 35 tuần mỗi tuần có 2 bài tập đọc được chia thành 15 chủ điểm với những nội dung khác nhau song hình thức thể hiện là những mẩu chuyện, những đoạn văn tả cảnh, những bài thơ và một số văn bản hành chính, báo chí khác.

   Khi dạy mỗi loại văn bản khác nhau thì bắt buộc giáo viên phải có cách tổ chức luyện đọc khác nhau. Tuy nhiên tuyệt đối không được thay đổi phần cứng của phương pháp giảng dạy mà trong sách thiết kế đã trình bày rất cụ thể.

1. Giải  pháp tổ chức cho học sinh  luyện đọc nối tiếp câu:

- Nếu dạy những văn bản văn xuôi đơn thuần không có lời đối thoại như bài “Tiếng đàn ( SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 54 ), bài Hội vật ( TV 3 tập 2 trang 58) hoặc một số bài đọc khác thì giáo viên tổ chức cho học sinh đọc nối tiếp mỗi em một đơn vị câu. Nhưng cứ theo thói quen này thì khi dạy những văn bản văn xuôi có nội dung là những mẩu chuyện có lời thoại, ở những lời đối thoại gồm vài ba câu là HS sẽ có ý tự chia lời thoại đó cho vài ba em đọc ngay. Chẳng hạn với lời thoại: - Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi! ( Người mẹ - TV 3 tập 1 trang 30) sẽ có hai em đọc. Hoặc với lời thoại: “ - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện.....”  sẽ có nhiều em đọc. Vậy trước hiện tượng đó, tôi đã yêu cầu một học sinh đọc lại cả câu trong lời thoại đó, hỏi học sinh xem tất cả các câu đó đều là lời của ai? Sau đó Giáo viên hướng dẫn: Vì tất cả các câu đó đều là lời của một nhân vật nên tuy là đọc nối tiếp câu nhưng đến lời của nhân vật thì chỉ có một em đọc. Có như vậy mới đảm bảo yêu cầu liền mạch của một lời nói. Vậy đến đây một vấn đề nữa nảy sinh là nhiều học sinh không phân biệt được đọc đến chỗ nào thì kết thúc lời nhân vật đó (nếu các em mới tiếp xúc lần đầu văn bản đó). Nếu đến đây mà giáo viên lại dừng lại mà hướng dẫn lời từng nhân vật từ đâu đến đâu thì rất mất thời gian, giảm tỷ lệ học sinh được luyện đọc xuống. Trước tình hình đó nên đã giải quyết bằng cách dặn dò, học sinh chuẩn bị đọc trước ở nhà 1-2 lần, dùng chì đánh dấu lời của các nhân vật và khi đọc nối tiếp nếu học sinh xác định chuẩn rồi thì thôi, nếu học sinh xác định chưa chuẩn thì tôi mới sửa cho các em.

   
Nếu dạy những văn bản thơ thì thường thường ở các bài giáo viên hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp mỗi em 2 dòng thơ. chẳng hạn bài “Ai trồng cây”(TV3 tập 2 trang 109 ) ở mỗi khổ thơ nên hướng dẫn HS đọc nối tiếp như sau:

- HS 1 đọc 2 dòng: Ai trồng cây



 Người đó có tiếng hát
​- HS 2 đọc 2 dòng:
 Trên vòm cây
                             Chim hót lời mê say
  Vậy với những văn bản kiểu này giáo viên cần nêu rõ ràng cái chung là mỗi em đọc…dòng. Vậy học sinh sẽ định hướng được việc đọc khá dễ dàng. Còn nếu dạy các văn bản khác như văn bản hành chính hay quảng cáo thì đọc nối tiếp theo nội dung thông báo. Chẳng hạn bài “Chương trình xiếc đặc sắc”(TV3 tập 2 trang 46)

- HS1: Chương trình xiếc đặc sắc.  Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6

- HS2: Rạp xiếc Chú Ngựa Vằn

- HS3: Nhiều tiết mục mới ra mắt lần đầu.

- HS4: Xiếc thú vui nhộn, dí dỏm.

-HS5: Ảo thuật biến hóa bất ngờ, thú vị.

-HS6: Xiếc nhào lộn, khéo léo, dẻo dai.
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Tuy nhiên, cái chung của phần luyện đọc nối tiếp câu kết hợp sửa các từ mà học sinh đọc sai là giáo viên phải luôn luôn thay đổi cách thức tổ chức luyện đọc. Ví dụ: Hôm nay luyện đọc nối tiếp theo hàng ngang, ngày mai luyện đọc nối tiếp theo hàng dọc, ngày sau nữa theo chỉ định của giáo viên, của bạn quản lớp điều khiển  … - Với phương châm: Học thầy không tày học bạn - Các con luyện đọc nối tiếp câu và đoạn trong nhóm thay cho luyện đọc đúng , có sự tích cực giám sát của 2 bạn đọc tốt nhất lớp. Bởi tôi thiết nghĩ với hình thức tổ chức như vậy, cả lớp, em nào cũng được đọc vỡ, đọc trước nhóm của mình khiến các con tự tin hơn. Các bạn trong nhóm sẽ sửa sai ngay cho mình nếu có, em đó sẽ không còn ngại ngùng, e thẹn khi hỏi cô và bị cô phát hiện ra khi mình đọc chưa tốt ở âm vần này hay tiếng kia....Như vậy, ngay trong bản thân học sinh sẽ không thể ỷ lại, không thể coi thời gian đọc của bạn là thời gian nghỉ ngơi của mình bởi học sinh luôn phải theo dõi bạn đọc, để nếu đến lượt mình theo thứ tự hoặc đến lượt mình theo giáo viên chỉ định thì các em sẽ đứng dậy, khích lệ các em nói lên ngay những ý kiến mà mình vừa phát hiện được ở việc đọc sai của bạn. Giáo viên yêu cầu học sinh vừa đọc sai dừng lại, đọc lại từ sai và đọc lại cả câu đó. Nếu trường hợp trong một khoảng thời gian nhất định mà học sinh không đánh vần và đọc vần, đọc tiếng (hoạt động này thường chỉ xảy ra vào giai đoạn đầu lớp 3, khi Giáo viên “ chữa bệnh tái mù “ vần khó cho học sinh). Cuối cùng, qua việc đọc câu của học sinh, giáo viên thấy từ nào mà các em thường hay đọc sai thì giáo viên mới ghi bảng và sửa chung cho học sinh cả lớp.
  
 Khi thực hiện theo cách này cho thấy cách sửa sai từ khó này có tính khả thi và đạt được hiệu quả hơn, thực tế hơn so với cách hỏi học sinh từ nào thấy khó đọc hoặc giáo viên ấn định ngay từ khó, đọc mẫu từ khó, cho học sinh luyện đọc từ khó như cách mà sách thiết kế thường đưa ra.
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2. Giải  pháp tổ chức cho học sinh luyện  đọc đoạn kết hợp với tìm hiểu từ chú giải, rèn đọc câu dài.

   
Để phần luyện đọc này đạt kết quả cao thì trước tiên phải hướng dẫn cho học sinh xác định bài có mấy đoạn, mỗi đoạn từ đâu đến đâu. Với những bài tập đọc đầu tiên trong tuần hoặc những bài thơ được phân chia theo khổ thơ thì việc này đối với học sinh là việc đơn giản. Nhưng đối với những bài tập đọc chưa ghi rõ các đoạn hoặc những bài thơ không viết theo từng khổ thơ thì việc xác định đoạn với học sinh lớp 3 là khó. Do vậy, tuỳ vào hình thức và nội dung của từng bài mà giáo viên cho học sinh tự nêu cách chia đoạn hoặc giáo viên có thể nêu ngay cách chia đoạn. Chẳng hạn, với bài “ Tiếng đàn” ( TV3 tập 2 trang 54) thì giáo viên giới thiệu: Bài được chia ra thành 2 đoạn, đoạn 1 từ đầu đến  rung động, đoạn 2 tiếp theo đến hết.
  Khi học sinh xác định rõ ràng từng đoạn như vậy rồi mới tiến hành cho các em đọc nối tiếp đoạn (khổ thơ)

  
Trong quá trình đọc như cách tiến hành ở phần luyện đọc nối tiếp câu, nếu giáo viên thấy học sinh lúng túng khi ngắt nghỉ ngơi hoặc ngắt nhịp ở câu văn, dòng thơ nào thì cũng cho học sinh dừng lại để chỉnh sửa ngay ở đó. Khi chỉnh sửa cũng có nhiều hình thức như học sinh tự nêu cách ngắt nghỉ và giáo viên kết luận đúng hay sai hoặc giáo viên hay học sinh khá đọc, học sinh phát hiện chỗ ngắt nghỉ hơi. Tuy nhiên trong việc rèn kỹ năng đọc câu cũng có khá nhiều vấn đề nảy sinh:

- Thứ nhất: Việc ngắt nghỉ hơi ở các câu dài của các em nhiều khi do thói quen mà hoạt động nhìn ở mắt các em chưa đạt được nhạy bén, các em hay đọc hết một dòng là lại dừng lại nghỉ mà không cần biết nghỉ hơi như vậy là không đúng.

   Ví dụ: “ Sau đó,/ vượn mẹ nghiến răng,/ giật phắt/ mũi tên ra,/ hét lên một/ tiếng thật to/ rồi ngã xuống. ( Người đi săn và con vượn, TV3 tập 2 trang 113)

   Trước thực trạng đó, ngoài việc hướng dẫn của giáo viên thì phải thật khắt khe trong việc yêu cầu học sinh tuân thủ nguyên tắc ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu. Làm như vậy sẽ dần dần sửa được thói quen xấu của học sinh.

- Thứ hai: Khi dạy ngắt nhịp trong thơ học sinh có thói quen láu cá, đọc nhanh vắt từ dòng nọ sang dòng thơ kia ( Với thơ 4-5 chữ) và nhiều khi để dễ đọc với thể thơ lục bát thì các em ngắt nhịp 2/2 hết các dòng thơ. Nếu cứ để như vậy thì sẽ khiến cho các em dần dần mất đi khả năng cảm nhận cái đẹp được biểu cảm trong bài thơ. Do vậy, giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ cách ngắt nhịp trong bài thơ, trong từng dòng thơ cụ thể để khi hướng dẫn học sinh không mắc phải tình trạng cách ngắt nhịp đó sẽ làm mất đi cái hay của nhịp điệu và nội dung bài.

  Ví dụ: Nếu không nghiên cứu kĩ, không tinh ý trong việc phát hiện nhịp thơ mà học sinh đọc thì khi dạy bài “Nhớ Việt Bắc” ( TV3 tập 1 trang 115). giáo viên sẽ dần dàng bỏ qua khi học sinh đọc:  Ta về, mình có/ nhớ ta(2 -2 - 2)


                       Ta về, ta nhớ/ những hoa/ cùng người(2-2-2-2)



                             Rừng xanh /hoa chuối/ đỏ tươi(2-2-2)



                     Đèo cao/ nắng ánh /dao gài /thắt lưng.(2-2-2-2)

Thực ra theo tôi đoạn thơ này phải được đọc như sau:


                       Ta về, mình có/ nhớ ta(2 -4)

Ta về, ta nhớ/ những hoa cùng người(2-2-4)
                                              Rừng xanh /hoa chuối đỏ tươi(2-4)


   Đèo cao/ nắng ánh /dao gài thắt lưng.(2-2-4)
  
Trong phần luyện đọc đoạn này, có một phần mà nhiều khi giáo viên bỏ qua hoặc chưa chú trọng lắm mà theo tôi cũng không kém phần quan trọng. Đó là việc cần cho học sinh đọc phần chú giải trong giờ tập đọc. Các văn bản đọc trong sách Tiếng Việt 3 có phần giải nghĩa những từ ngữ khó với học sinh lớp 3. Ta nên quan niệm phần chú giải là một bộ phận cần đọc. Đọc để học sinh hiểu nghĩa từ, hiểu nghĩa câu và hiểu hoàn toàn văn bản. Đọc để học sinh ghi nhớ từ mới, tăng thêm vốn từ cho học sinh. Đọc để biết cách  giải thích nghĩa từ khi cần thiết. Đọc để biết cách tiếp cận các loại văn bản trong sách báo. Vì vậy, trong giờ dạy tập đọc phải tổ chức cho học sinh đọc phần chú giải sao cho hợp lý. Khi học sinh đọc nối tiếp đoạn trong nhóm là lúc giáo viên yêu cầu học sinh đọc nối tiếp phần chú giải để hiểu nghĩa từ khó trong bài. Thời điểm này có thể có các tình huống, học sinh đọc chú giải nhưng chưa hiểu hết nghĩa từ hoặc có thêm thắc mắc. Giáo viên cần tập trung cơ hội này để giảng kỹ hơn nghĩa

từ học sinh chưa hiểu hoặc mở rộng thêm vốn từ cho học sinh. Ví dụ: Đọc chú giải bài “Nhớ Việt Bắc” có học sinh thắc mắc “ Giang”: “Em mới chỉ thấy cây tre mà chưa bao giờ biết cây giang là gì ạ !” 
Nếu giáo viên không chuẩn bị trước đồ dùng dạy học (Hình ảnh cây tre cây giang) hoặc không trang bị cho mình một vốn từ liên quan đến từ chú giải, chắc chắn sẽ lúng túng trước những câu hỏi hồn nhiên ấy. Sau khi học sinh đọc nối tiếp đoạn trong nhóm sẽ đến hoạt động đọc trước lớp. Đây là lúc giáo viên vừa luyện cách đọc câu dài, vừa giảng từ mới. Giáo viên có thể hỏi học sinh nghĩa những từ có trong chú giải. Nếu học sinh chưa nắm vững mới phải giảng thêm.

Như vậy ta thấy từ ngữ được chú giải trong các bài tập đọc là một phần từ vựng cung cấp cho học sinh lớp 3 theo yêu cầu của chương trình Tiếng Việt. Nếu khi dạy học tập đọc, ta không lưu ý cho học sinh đọc, hiểu, vốn từ của học sinh sẽ giảm thiểu đáng tiếc
.


3. Giải  pháp luyện đọc hiểu:

  
Đọc hiểu phải gắn liền việc đọc với việc tìm hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài, gắn việc đọc với việc tìm hiểu nội dung bài. Để tăng hiệu quả của phần này, giáo viên nên sử dụng nhiều hình thức đọc thầm. Đọc thầm là hình thức đọc không mấp máy môi, đọc trong óc, mắt lướt trên hàng chữ mà vẫn nhận biết được nội dung câu vừa đọc. Để tránh học sinh đọc nhầm một cách hình thức, giáo viên cần giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh nhằm định hướng việc đọc hiểu. Nhiệm vụ giao cho học sinh phải rõ ràng và có thể kiểm soát được như đọc câu nào, đoạn nào? Đọc để biết, hiểu, nhớ điều gì?

  
Trong việc đọc để hiểu nghĩa từ ngữ trong bài thì những từ ngữ khó đối với học sinh bao gồm cả từ ngữ phổ thông mà học sinh địa phương chưa quen. Đối với  loại từ ngữ này, nếu SGK có chú giải thì cho học sinh đọc chú giải,  nếu SGK không có chú giải thì cho học sinh biết được nội dung ý nghĩa của từ ngữ trong văn cảnh. Có thể dùng các biện pháp:


+ Đặt câu với từ ngữ cần giải nghĩa


+ Tìm từ trái nghĩa với từ cần giải nghĩa  


+ Tìm từ có nghĩa giống với từ cần giải nghĩa


+ Miêu tả sự vật, đặc điểm được biểu thị ở từ ngữ cần giải nghĩa.

  
 Đối với từ thực có thể dùng hiện vật, tranh ảnh, mô hình để học sinh nắm nghĩa từ ngữ. Còn đối với từ ngữ đóng vai trò chìa khoá để hiểu nội dung bài đọc thì loại từ ngữ này, nhiều khi là những từ ngữ rất bình thường, học sinh đều có thể hiểu nghĩa, nhưng khi được dùng trong văn cảnh, từ ngữ mang đến cho người đọc những ý nghĩa sâu sắc. Giảng loại từ ngữ này chủ yếu là giảng cách dùng từ ngữ của tác giả và hiệu quả của việc sử dụng từ ngữ đặc sắc đó trong bài. Trong việc đọc để tìm hiểu nội dung bài thì  trước hết cần nắm vững được nhân vật (số lượng, tên, đặc điểm) tình tiết của câu chuyện, những nội dung dễ nhận ra ở các câu văn thơ. Sau đó là nắm ý nghĩa của câu chuyện, bài văn, bài thơ.

  
Để tìm hiểu nội dung bài, tôi thường dựa vào hệ thống câu hỏi trong SGK. Tôi tổ chức cho học sinh trao đổi giao lưu, điều khiển trước lớp để tìm ra nội dung bài. Trong phần đọc hiểu, ta cần quan tâm đến việc gắn giáo dục, liên hệ vào cuộc sống thực tại của các em. Thao tác này có tác dụng rất lớn, tác động trực tiếp tới tâm tư, tình cảm, mơ ước...của các em, giúp các em có những tình cảm, cách nhìn và việc làm thực tế hơn trong cuộc sống đời thường. 
Ví dụ: khi dạy bài “ Các em nhỏ và cụ già” ( TV3 tập 1 trang 62), qua liên hệ giáo dục, học sinh chắc chắn sẽ nhìn thấy được việc thăm hỏi người khác, việc chia sẻ niềm vui nỗi buồn làm ấm lòng người khác. Và qua hành vi của các bạn trong bài đọc thì các bạn nhỏ của chúng ta chắc chắn sẽ có những động thái tích cực mình cũng phải làm như thế để được tốt như các bạn, để lòng mình vui hơn. 
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Hoặc khi dạy bài: “ Cảnh đẹp non sông” từ  hình ảnh đẹp của ba miền Bắc - Trung - Nam - một vẻ đẹp hiện hữu của sắc trời non nước quê hương Việt Nam khơi gợi tiềm thức mong muốn được khám phá, hiểu rõ từng nơi trên đất nước Việt Nam. Từ những hình ảnh các em cho là đẹp đó sẽ kéo các em gần gũi , yêu quý quê hương, con người đất Việt của mình hơn.
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4. Giải  pháp luyện đọc nâng cao :
   
Ở phần này với những văn bản văn xuôi thì giáo viên nên quan tâm đến việc rèn cho học sinh đọc hay bắt đầu từ việc hướng dẫn học sinh nhấn giọng vào các từ ngữ gợi cảm. Rèn được việc này đồng nghĩa với việc học sinh có khả năng đọc biểu cảm nội dung của bài. Từ việc học sinh cảm nhận mình đọc hay hơn sẽ khích lệ các em ham thích đọc bài hơn. Ví dụ đọc bài “ Cửa Tùng” học sinh phải biết đọc nhấn giọng ở các từ diễn tả các sắc độ của màu sắc như xanh thẳm, xanh biếc, xanh non, ửng hồng.Giáo viên kết hợp cho học sinh quan sát tranh để các em cảm nhận được vẻ đẹp và đọc tốt hơn.
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Bờ biển Cửa Tùng
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 Bình minh: Mặt trời đỏ ối như chiếc thau đồng chiếu xuống mặt biển nhuộm màu hồng nhạt. [image: image9.png]



Buổi trưa: nước biển xanh lơ ( xanh nhạt, như màu da trời)
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Chiều tà: nước biển đổi màu xanh lục ( xanh đậm như màu lá cây)

Ngoài ra với những mẩu chuyện thì tôi sử dụng nhiều hình thức đọc phân vai bởi tôi thấy hình thức này tạo hứng thú học tập cho học sinh thật bất ngờ. Có những bài đọc mà tôi không thể ngờ được là học sinh lại có thể thể hiện được như thế. Nhưng để đạt được điều này: Tôi cho rằng giáo viên không thể đứng ngoài trò chơi sắm vai của học sinh được mà bắt buộc phải hướng dẫn các em thể hiện giọng đọc của từng nhân vật có như vậy hiệu quả đọc mới có thể cao.

  Bên cạnh đó cũng nên  tổ chức cho học sinh thi đọc thật hay một đoạn mà em thích nhất. Việc này cũng khích lệ đáng kể trong việc thể hiện những kiến thức mà các em đã tiếp thu được của tiết Tập đọc vào phần đọc bài của mình.

   
Với những văn bản thơ thì yêu cầu ở phần này là phải rèn học thuộc lòng. Ở những bài tập đọc kiểu này, giáo viên nên tạo chỗ dựa trí nhớ cho học sinh bằng cách hoạt động nhẩm thuộc nhóm đôi. Hoạt động này cũng giúp học sinh có khả năng tự giúp nhau thuộc bài và cuối cùng là thi đọc thuộc lòng theo hình thức cá nhân, nhóm, dãy bàn,...

   
Tuy nhiên giáo viên phải quan tâm đến tính vừa sức ở các đối tượng học sinh. Với đối tượng khá giỏi có thể yêu cầu học thuộc lòng cả bài hoặc ít hơn một chút. Còn với học sinh trung bình thì chỉ yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng một khổ thơ hoặc vài dòng thơ.


5.  Giải  pháp củng cố- dặn dò

   
Nhiều giáo viên thực hiện các phần trên rất tốt nhưng đến phần này thì lại để ngỏ mà chưa khép lại được vấn đề. Theo tôi, chí ít phần này ta phải có được những nhận xét về quá trình hoạt động cả tiết học hoặc đúc rút lại những nội dung cơ bản, ý nghĩa của bài học để khép lại vấn đề đã nêu ra ở phần mở bài. Sau đó có thể dặn dò học sinh về nhà đọc, đọc cho người thân nghe và có thể kể cho gia đình biết hôm nay, trong giờ học này, cô khen con hay khen lớp điều gì. Như vậy việc đọc lại bài học và chuẩn bị bài sau sẽ có tác dụng hơn.

6. Tạo hứng thú cho học sinh

        Trong việc dạy học sinh hình thành kĩ năng đọc cho đối tượng học sinh nhỏ, hiếu động và chưa có khả năng tập trung lâu như các em học sinh lớp Ba, cần phải tính đến các yếu tố cảm xúc, tâm lí chi phối việc học nói chung và việc tập trung đọc nói riêng. Quá trình lĩnh hội và thể hiện cách đọc rất nhanh nếu tâm thế học vui vẻ, phấn chấn. Các em sẽ rất vui khi được hòa mình theo trong câu chuyện, từng nhân vật. Chính vì vậy tôi thường tạo không khí học đọc thoải mái, vui vẻ với nhiều hình thức hấp dẫn như: kể những câu chuyện về những tấm gương người thật, việc thật đã vượt trở ngại rèn chữ viết của mình như: Cao Bá Quát nhờ kiên trì tập luyện mà ông đã từ một cậu học trò chữ xấu bị mọi người cười chê trở thành một người nổi tiếng xuất chúng về chữ đẹp – thư pháp. Hay các em sẽ nhớ mãi tấm gương cậu bé tàn tật Nguyễn Ngọc Kí bằng nghị lực phi thường để vượt lên trên tật nguyền để học, để viết bằng đôi chân trở thành người thầy giáo với đôi chân kì diệu đã làm cho các em rất khâm phục và học tập. Qua các câu chuyện của cô đã giúp học sinh thêm tin tưởng và say mê rèn đọc hơn.
      Trong từng tiết dạy, tôi thường xuyên đổi mới một cách linh hoạt các phương pháp , hình thức tổ chức dạy học để học sinh không cảm thấy nhàm chán, luôn tạo cho các em lòng say mê, ý chí quyết tâm, tính cẩn thận, chính xác, óc thẩm mĩ, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm cao... tạo hứng thú cho học sinh hăng say tập đọc và có ý thức đọc tốt. 

         Ngoài ra, để học sinh tích cực rèn đọc, trước hết giáo viên giúp các em nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc rèn đọc đúng, hay trong nhà trường Tiểu học: “ Năm học nào ban giám hiệu nhà trường cũng chú trọng công tác rèn đọc và coi đó là một trong những chỉ tiêu thi đua hàng đầu của trường. Chính vì thế tôi cũng đưa chỉ tiêu này vào xếp loại  từng học sinh nhằm khích lệ học sinh có ý thức tự rèn luyện và phấn đấu.


Để các em hứng thú thi đua rèn đọc , tôi thường xuyên tổ chức các cuộc thi đọc trong cả lớp, có giải cho các em đọc tốt , có giải cho các em đọc tiến bộ vượt bậc, có góc trưng bày riêng. Phong trào này diễn ra khá sôi nổi và hào hứng, đem lại những kết quả đáng kể. Mọi cố gắng của tôi trong việc rèn đọc cho học sinh đều nhằm đạt được những yêu cầu như đã nói ở phần mở đầu bài viết này. Song khả năng có thể đạt được đến đâu, không hoàn toàn chỉ là sự cố gắng của riêng tôi mà một phần lớn nhất còn phụ thuộc vào ý thức tự giác và giọng đọc của các em.

7 .Phối hợp với cha mẹ học sinh 

         Theo quan điểm của tôi muốn con đọc tốt , đọc tiến bộ thì cha mẹ chính là những người thầy giáo đầu tiên của các con.Chính vì vậy mà tôi thường kết hợp với phụ huynh học sinh để họ cùng vào cuộc. Đây cũng là một biện pháp không thể thiếu được vì học sinh lớp 3 còn mải chơi, hoàn toàn chưa tự giác học bài. Thông qua phụ huynh tôi nắm được việc học bài, đọc bài ở nhà của từng em. Tôi thường thông báo hoặc gặp trực tiếp với phụ huynh để họ cam kết với tôi về trách nhiệm của mình đối với con em họ. Thường xuyên kiểm tra việc học hàng ngày của con em mình.

Cụ thể:

- Kiểm tra sự chuẩn bị bài, chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh trước khi đến lớp (tuyệt đối không làm hộ).

         - Kiểm tra phần luyện đọc ở nhà bằng cách bố mẹ ký vào cuối bài đọc với sự hướng dẫn cách học từ đầu năm.

Hướng dẫn cách học tập đọc

Bước 1:

Đọc cho bố mẹ (hoặc người thân) nghe 3 lần/ bài

Đọc chậm từng câu, từng chữ (3 lần) bài tập đọc và các nội dung chú giải cuối bài tập đọc (nếu có)

Đọc xong đưa cho người  vừa nghe em đọc Kí tên và ghi:  Đã nghe đọc 3 lần.
Bước 2: 

Dùng bút chì đánh dấu (/) các chỗ cần nghỉ hơi hoặc ngắt nhịp trong các câu dài, gạch chân (1 gạch) các từ ngữ cần lưu ‎y đọc đúng hoặc cần đọc diễn cảm và gạch chân (2 gạch) các từ ngữ em chưa hiểu nghĩa.

Bước 3: 

Đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi tìm hiểu bài và gạch dưới nội dung trả lời cho từng câu hỏi (nếu có) – Và nếu có các câu hỏi em không hiểu (không trả lời được) thì em Ghi dấu (?) trước câu hỏi đó.

Với  cách làm này, học sinh đã có ý thức tự giác đọc, hiểu bài không còn tình trạng học sinh chỉ đọc khi có cô hoặc mẹ ngồi bên cạnh.

Ngoài ra tôi còn yêu cầu phụ huynh kết hợp với nhà trường quan tâm tới cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc học tập của các con.

Cụ thể đó là diện tích phòng học, kích thước của bàn ghế, ánh sáng phòng học. Có đầy đủ điều kiện trên tôi thiết nghĩ học sinh của tôi sẽ học tốt môn tập viết nói riêng và các môn học khác nói chung.

8. Kiểm tra và đánh giá

Ngoài giờ Tập đọc, các giờ khác (Chính tả, Toán,...) tôi đều quan tâm sửa  triệt để các lỗi phát âm sai

Mặt khác, để tránh tình trạng học sinh thiếu tự giác trong khi đọc bài, tôi cho các con kiểm tra đọc mọi lúc mọi nơi, qua sự đánh giá của bạn để có thông tin ngược. Cô sẽ theo dõi mức độ tiến bộ ở bài sau so với bài trước. Nếu không tiến bộ cô yêu cầu cuối giờ đọc lại”. Giáo viên thử làm 1, 2  lần như vậy, quả thật học sinh tiến bộ hẳn.

Khi học sinh viết bài xong, tôi nhận xét, động viên , khích lệ (chủ định chọn các nhóm bạn đọc tốt, chưa tốt) tìm ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm, sửa chữa tránh mắc lỗi đó trong các bài đọc sau. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN GIÚP CÁC EM HỌC TỐT MÔN TẬP ĐỌC

Như chúng ta đã biết Tập đọc là môn thực hành. Tính chất thực hành thể hiện ở hoạt động của giáo viên và trọng tâm là ở hoạt động của học sinh. Học sinh được quan sát trực tiếp nghe mẫu, đọc theo tự mình phân tích và sửa chữa Sau đó, học sinh được luyện tập nhiều lần, được sửa chữa rồi cùng nhau luyện đọc. Do vậy, hoạt động của giáo viên và học sinh có đạt kết quả cao hay không, việc tập đọc của học sinh được thực hiện một cách thuận tiện, không gây ảnh hưởng xấu đến mắt, tay, cột sống… của các em, phụ thuộc nhiều vào những điều kiện ban đầu về cơ sở vật chất như lớp học, ánh sáng, bàn ghế…. Có chuẩn bị tốt những điều kiện này mới có thể tạo được tâm thế thoải mái, duy trì nề nếp học tốt ở học sinh.

1. Ánh sáng phòng học

- Ánh sáng là nguồn sống.Ánh sáng lá 1 phần quan trọng trong cuộc sống chúng ta : Chỉ có ánh sáng giúp chúng ta thấy được mọi vật được hiển hiện như thế nào. Ngày nay, khi cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao, xã hội ngày càng phát triển thì việc sử dụng ánh sáng phục vụ cho cuộc sống ngày càng trở nên đa dạng và phong phú.Ánh sáng là một phần không thể tách rời của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ánh sáng hiện hữu khắp mọi nơi, tới mức chúng ta coi nó là hiển nhiên và đối xử với nó một cách thờ ơ, cho tới khi quanh ta đột nhiên là bóng tối chúng ta mới thấy nhớ ánh sáng.Chúng ta sẽ vui mừng và sảng khoái đón chào một ngày mới, với những hứa hẹn và hy vọng của nó, khi chấm dứt màn đêm và sự tối tăm chứa đầy những mối đe dọa và nỗi sợ hãi truyền kiếp bắt nguồn từ những thời xa lắc xa lơ của tổ tiên.
- Như các bạn đã biết: TRẺ EM LÀ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC. Vì vậy việc chiếu sáng nơi trường học làm sao đảm bảo đủ độ sáng để các em học và vui chơi là yếu tố rất quan trọng và được các  nhà quản lý, ban giám hiệu trường học quan tâm chú trọng. Hiện nay tỉ lệ học sinh mắc các bệnh về mắt là rất cao, nguyên nhân chính là do các em không được chăm sóc trong môi trường có đủ ánh sáng hợp lý, độ sáng chưa thích hợp

-Phòng học cần có đủ ánh sáng, có cửa sổ thoáng mát trong lớp trang bị đủ bóng đèn điện. Cần chú ý không để ánh sáng của đèn làm  bóng bảng lớp, học sinh không nhìn được chữ viết trên bảng.
2. Bảng lớp: Bảng từ tính và chống lóa. Bảng lớp cần được treo ở độ cao vừa phải, cạnh dưới của bảng ngang tầm đầu của học sinh ngồi trong lớp. 
3. Bàn ghế học sinh: Học sinh lớp 3 còn rất nhỏ, do vậy bàn ghế ngồi phải phù hợp với độ cao của các em. 
        4. Rèn tư thế ngồi đọc

 Để học sinh đọc đúng, hay trong giờ  luyện đọc tôi luôn luôn chú ý đến tư thế ngồi đọc và cách cầm sách hay văn bản của các con đó là:
*) Tư thế ngồi.


- Lưng thẳng


- Không tì ngực xuống bàn


- Đầu hơi cúi


- Mắt cách sách khoảng 20-25 cm


- Hai tay cầm sách (văn bản)


- Hai chân để song song, thoải mái


Tôi rất vui là cho đến nay học sinh lớp tôi chưa có em nào bị cận thị, viễn thị. Đây cũng là kết quả bước đầu của viêc chú trọng rèn tư thế ngồi đọc của học sinh.

5. Một số điểm lưu ý khi dạy Tập đọc

- Khi đọc, giáo viên cần tạo cho học sinh tâm lí thoải mái nhẹ nhàng, không gây áp lực tạo không khí căng thẳng trong lớp học.

Thường xuyên phát động phong trào thi đọc hay trong tập thể lớp, tạo khí thế thi đua, có khen thưởng, động viên kịp thời.

Rèn đọc thường xuyên theo các nhóm  qua đó giáo viên cũng thuận lợi hơn trong quá trình thống kê, khắc phục lỗi sai cho học sinh.

6. Quy trình chung của một bài tập đọc

- Giới thiệu nội dung bài học

- Giáo viên cần giới thiệu bằng lời, ngắn gọn, súc tích sau đó viết đầu bài lên bảng.

- Gọi học sinh đọc lại đầu bài.

- Đọc mẫu ( giáo viên hoặc học sinh)

- Luyện đọc câu (2 lần)
- Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ (2 lần)
- Luyện đọc đúng

- Thi đọc đúng 

- Tìm hiểu nội dung

- Luyện đọc hay

- Thi đọc hay

- Củng cố dặn dò – tạo hứng thú cho học sinh tích cực và có niềm đam mê đọc sách.
Hay với quy trình 
- Giới thiệu nội dung bài học

- Giáo viên cần giới thiệu bằng lời, ngắn gọn, súc tích sau đó viết đầu bài lên bảng.

- Gọi học sinh đọc lại đầu bài.

- Đọc mẫu ( giáo viên hoặc học sinh)

- Luyện đọc câu, đoạn trong nhóm ( thay cho luyện đọc đúng)

- Luyện đọc câu (2 lần)

- Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ (2 lần)

- Luyện đọc đúng

- Thi đọc đúng 

- Tìm hiểu nội dung

- Luyện đọc hay

- Thi đọc hay

- Củng cố dặn dò – tạo hứng thú cho học sinh tích cực và có niềm đam mê đọc sách.
PHẦN III: KẾT QUẢ
Qua việc áp dụng phương pháp giảng dạy đổi mới và một số kinh nghiệm giảng dạy của bản thân cùng với sự cố gắng của tập thể học sinh, cô trò lớp 3ª5 chúng tôi đã đạt được kết quả đáng mừng trong phân môn Tập đọc: 100% học sinh lớp tôi đọc đúng, phát âm tốt.
Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi có được thông qua thực tế chỉ đạo chuyên  môn và giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên trao đổi phương pháp giảng dạy, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp.Thực ra điều làm tôi vỡ vạc được nhiều nhất ở phân môn Tập đọc này là ở các chuyên đề, ở các tiết dự giờ đồng nghiệp. Thông qua những tiết dự giờ như vậy, tôi học được rất nhiều. Hơn thế nữa việc học hỏi kinh nghiệm trong sách báo cũng không thể bỏ qua, nhất là tạp chí  “Thế giới trong ta”, mạng Internet bởi thông qua những bài viết, những tiết tham dự  “Giáo án hay, giờ học tốt”  có những nét sáng tạo rất đáng kể mà ta nên áp dụng. Bên cạnh đó, tôi thấy việc kết hợp  kiểm tra hướng dẫn với khích lệ việc học phân môn Tập đọc ở nhà sẽ giúp các em đọc đúng, đọc diễn cảm.... nhằm học các môn học khác tốt hơn.
 
 Qua việc chỉ đạo, phổ biến, áp dụng những kinh nghiệm đó vào giảng dạy thì chất lượng đọc của học sinh lớp 3a5 mà tôi áp dụng theo hướng của sáng kiến này cho thấy:


* Đầu năm học:

	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	44
	22
	50
	18
	41
	4
	9


* Cuối học kỳ I:

	Tổng số HS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	44
	34
	77,2
	10
	22,8
	0
	0


  
Nhìn vào bảng tổng hợp trên, tôi biết cũng chưa làm được nhiều song trước thực tế là đối tượng học sinh ở trường tôi đang công tác thì theo nhận định chủ quan của cá nhân tôi, Giáo viên phải cố gắng rất nhiều mới đạt được kết quả như vậy. Cho tới hiện nay, hầu như học sinh lớp 3A5 đã phát âm khá chuẩn, ít khi đọc ngọng các tiếng có phụ âm, vần dễ lẫn như ở trên tôi đã nêu. Các em biết ngắt nghỉ hơi hợp lý, cường độ cũng như tốc độ đọc vừa phải, hầu như các em không đọc quá to hay quá bé, không còn ê a, ngắc ngứ hay liến thoắng, đạt yêu cầu tối thiểu khoảng 50 tiếng/phút. Một điều rất mừng là sau học kỳ I, học sinh lớp tôi em nào cũng đọc rất tiến bộ.

PHẦN IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  
Qua quá trình dạy các môn học ở Tiểu học, tôi thấy: Để đạt được hiệu quả và chất lượng cao ở mỗi môn học không phải là việc dễ làm. Hơn nữa “sản phẩm” của chúng ta là những “sản phẩm” không được phép có phế phẩm. Học sinh tiểu học nói chung và lớp 3 nói riêng rất hiếu động song lại có tâm lý thích bắt chước. Chính vì vậy những lời nói, cử chỉ, thao tác của giáo viên được coi là mẫu cần phải hết sức chuẩn. Trong tiết học Tập đọc, thao tác mẫu của giáo viên được coi là quan trọng nhất là việc đọc mẫu của giáo viên. Khi đọc mẫu, tối thiểu nhất giáo viên phải làm được là đọc đúng, chính xác, rõ ràng và thể hiện được ý nghĩa biểu cảm của văn bản.

- Luôn tạo cho học sinh những tâm thế học tập tốt, khích lệ học sinh đúng lúc, kịp thời, tuyệt đối không tiết kiệm lời khen. Điều đó giúp học sinh có hứng thú học tập tốt.

- Quan tâm chỉnh sửa kịp thời những lỗi sai của học sinh, giúp học sinh tự đánh giá được kết quả đọc của mình và biết so sánh với kết quả đọc của bạn. Từ đó các em sẽ cố gắng vươn lên để đọc được tốt hơn.

- Tổ chức tốt các trò chơi luyện đọc, giúp học sinh ham thích môn học, có những cách thể hiện tốt.

- Liên hệ giáo dục phải sát hợp với thực tế của lớp, trường, địa phương và cuộc sống thực của các em.

- Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc rèn y ‎thức tự học cho học sinh . Luôn trao đổi về tình hình học tập của các em để có biện pháp giúp đỡ các em kịp thời.
PHẦN V: KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ

A. KẾT LUẬN 

   
Việc dạy cho học sinh kỹ năng đọc tốt không phải là việc làm một sớm một chiều. Song thông qua tất cả các môn học trong trường Tiểu học, Gv đều có thể rèn đọc cho HS ở mọi lúc, mọi nơi. Phân môn Tập đọc có tác dụng và vai trò quan trọng đối với học sinh Tiểu học, là nền móng để các em đi vào kho tàng tri thức bằng ngôn ngữ của mình.

Tập đọc là một trong những kĩ năng quan trọng đầu tiên đối với người đi học. Phân môn Tập đọc ở bậc Tiểu học giúp học sinh góp phần nâng cao chất lượng trí dục và đức dục. Đó cũng là một nội dung có tầm quan trọng đặc biệt ở Tiểu học nhất là đối với học sinh lớp Hai. Chất lượng học tập của môn Tập đọc có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các môn học khác. Vì vậy, việc trở thành giáo viên dạy giỏi môn Tập đọc cũng rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Để đạt được điều đó đòi hỏi các thầy cô giáo cần có lòng yêu nghề, mến trẻ, say mê học hỏi, không ngừng cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy giúp các em tiếp thu bài nhanh, nắm chắc kĩ thuật đọc. Chăm sóc tỉ mỉ, cụ thể cho từng em viết kém, luôn chú ý sửa sai cho mọi đối tượng học sinh ở bất kì lúc nào, bất kì tiết học nào. 

Việc vận dụng các biện pháp sư phạm đã nêu trên trong quá trình giảng dạy tập đọc là hết sức cần thiết. Song với đối tượng học sinh lớp Hai giáo viên cần kiên trì luyện tập cho các em hàng ngày, mỗi ngày một ít nhưng phải triệt để, dứt điểm. Bên cạnh đó cách đọc của giáo viên khi dạy tất cả các môn đều là hình tượng trực quan mà học sinh luôn nhìn vào đó để “bắt chước”. Vì vậy giáo viên cần thật cẩn thận, mẫu mực khi đọc, khi nói, khi nhận xét bài...

Việc nghiên cứu, viết bản sáng kiến kinh nghiệm này, tôi mong muốn không chỉ riêng tôi mà mọi giáo viên Tiểu học đều sẽ hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của phân môn Tập đọc trong bộ môn Tiếng Việt để trong quá trình giảng dạy, rèn tốt cho học sinh kỹ năng đọc và khả năng cảm thụ học của học sinh.

    
Tuy nhiên, với khả năng của bản thân còn hạn chế, bài viết cũng chỉ đáp ứng được phần nào khía cạnh của việc dạy phân môn Tập đọc mà thôi. Trong việc trình bày hướng thực hiện, cách giải quyết vấn đề còn nhiều khiếm khuyết mà tôi chưa nhận ra. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự cảm thông của các cấp lãnh đạo và của đồng nghiệp.

B. KHUYẾN NGHỊ

 
Đặc biệt với tư tưởng cầu thị, tôi rất mong sự góp ý chân thành, chỉ bảo tận tình của các cấp lãnh đạo và của đồng nghiệp để tôi thấy được cái chưa được của bản sáng kiến kinh nghiệm này, từ đó sẽ biến lý luận thành thực tiễn góp phần giáo dục toàn diện cho HS. Bên cạnh đó, tôi cũng mạnh dạn nêu một số kiến nghị sau để việc giảng dạy phân môn Tập đọc đạt hiệu quả như:

- Các cấp lãnh đạo cần tăng cường tổ chức các chuyên đề Tập đọc, đây chính là hình thức học tập, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm dạy học. Tạo điều kiện cho giáo viên từng bước nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và mở rộng tầm hiểu biết của mình. 

- Tăng cường quan tâm việc cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học như tranh ảnh, băng đĩa hình, ti vi, đầu đĩa phục vụ bài dạy.

- Nếu có thể tìm nguồn hỗ trợ nào đó để cung cấp và tạo điều kiện cho học sinh  tiếp xúc với những văn bản đọc ngoài chương trình học để các em có điều kiện tiếp xúc với những văn bản lạ, bớt đi hạn chế khi đọc những văn bản đọc mới.

    
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi và một số kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy cao chất lượng đọc của HS. Một lần nữa tôi mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của các bạn đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo.


                                                       Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
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